
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  01/2024/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 19  tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, 

bùn thải; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải và lộ trình bố trí 
quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi,  bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ  quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ  quy 
định chi tiết thi hành và hướng dẫn một số điều Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT ngày 15/12/2014 của Bộ Giao thông 
vận tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 
5242/STNMT-BVMT ngày 26/12/2023 về việc đề nghị ban hành Quyết định ban 
hành “Quy định quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn 
thải; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải và lộ trình bố trí quỹ đất  xây 
dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; Báo 
cáo số 485/BC-STP thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ngày 
29/9/2023 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải; tuyến đường, thời gian  vận chuyển 
chất thải và lộ trình bố trí quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/02/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; 
Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; 
Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

QUY ĐỊNH
Quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải; 
tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải và lộ trình bố trí quỹ đất 

xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên 

(Kèm theo Quyết định số  01/2024/QĐ-UBND 
ngày 19 / 02 /2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định hướng dẫn thực hiện các khoản 8 Điều 64, khoản 
6 Điều 65, điểm b khoản 5 Điều 86, điểm c, khoản 5 Điều 81, khoản 3 Điều 83  
Luật Bảo vệ môi trường về: thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, 
bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước; khu vực, địa 
điểm đổ thải đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa, lộ 
trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung đối với các đô thị, khu dân cư tập 
trung chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; tuyến đường, thời 
gian vận chuyển đối với chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông 
thường phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (sau 
đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống 
thoát nước; khu vực, địa điểm đổ thải đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao 
thông đường thủy nội địa, lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư 
xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung đối với 
các đô thị, khu dân cư tập trung chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 
trung; tuyến đường, thời gian vận chuyển đối với chất thải nguy hại và chất thải 
rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Các từ ngữ được sử dụng trong quy định này được hiểu như sau: 
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1. Chất thải rắn xây dựng là chất thải rắn phát sinh trong quá trình khảo sát, 
thi công xây dựng công trình (bao gồm công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải 
tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ).

2. Hoạt động quản lý chất thải rắn xây dựng là các hoạt động kiểm soát 
chất thải rắn xây dựng trong suốt quá trình từ phát sinh, phân loại đến thu gom, 
vận chuyển, lưu giữ tạm thời, tái chế, xử lý hoặc tái sử dụng nhằm ngăn ngừa, 
giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người.

3. Chủ nguồn thải chất thải rắn xây dựng là chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính  
thi công xây dựng công trình (được chủ đầu tư ủy quyền thông qua hợp đồng) có 
phát sinh chất thải rắn xây dựng.

4. Chủ thu gom, vận chuyển, xử lý là các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom, 
vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và các loại bùn thải tại quy định này.

5. Hoạt động xử lý chất thải rắn xây dựng và các loại bùn thải tại quy định 
này là các hoạt động bao gồm tái chế, tái sử dụng hoặc chôn lấp.

6. Khu vực đổ thải là phạm vi có thể quy hoạch chứa các vật chất nạo vét 
từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa.

7. Địa điểm đổ thải là nơi xác định vị trí cụ thể để chứa các vật chất nạo 
vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa.

8. Vật chất nạo vét là vật chất ở thể rắn, lỏng được nạo vét từ hệ thống 
giao thông đường thủy nội địa, không bao gồm vật chất nạo vét được thu hồi 
làm sản phẩm có thể sử dụng.

9. Chất thải nguy hại là nhóm các chất thải quy định tại khoản 20 Điều 3 
Luật Bảo vệ môi trường, được phân định theo mã, danh mục và ngưỡng chất thải 
nguy hại tại Mẫu số 01, Phụ lục III, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có ký hiệu là "NH".

10. Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý là nhóm các  chất 
thải quy định tại điểm c khoản 1 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường và Mẫu số 01, 
Phụ lục III, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường có ký hiệu là "TT".

11. Vận chuyển chất thải trong quy định này là hoạt động vận chuyển chất 
thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý từ các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nơi phát sinh chất thải), trạm trung chuyển, khu 
vực lưu giữ tạm thời đến nơi xử lý. 
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Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1

QUẢN LÝ THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ 

CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG, BÙN THẢI TỪ BỂ PHỐT, HẦM CẦU, 
BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Điều 4. Nguyên tắc quản lý chung

1. Quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ 
hệ thống thoát nước phải tuân thủ các nguyên tắc chung về quản lý chất thải có 
liên quan quy định tại Điều 56 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ.

2. Công trình xây dựng phải có giải pháp thiết kế, công nghệ thi công, sử 
dụng vật liệu hợp lý nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải phát sinh.

3. Vị trí, quy mô các điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất 
thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước 
phải phù hợp với quy hoạch của địa phương.

4. Dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải 
từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước được hưởng ưu đãi theo các 
quy định về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, sản xuất vật liệu xây 
dựng và các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

5. Khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát việc thực hiện các 
quy định quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải 
từ hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Điều 5. Phân loại chất thải

1. Chất thải rắn xây dựng được phân loại thành các loại chất thải sau:

a) Chất thải thông thường có thể tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm 
nguyên liệu, nhiên liệu cho hoạt động khác.

c) Chất thải thông thường không tái chế, tái sử dụng được.

d) Chất thải phải kiểm soát, việc phân định chất thải phải kiểm soát là chất thải 
nguy hại hoặc chất thải công nghiệp thông thường theo quy chuẩn kỹ thuật    
môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại. Trường hợp chất thải công nghiệp 
phải kiểm soát chưa được phân định thì phải quản lý như chất thải nguy hại.

đ) Chất thải nguy hại.
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2. Chất thải rắn xây dựng là chất thải nguy hại phải được phân loại riêng và 
quản lý theo quy định về chất thải nguy hại.

3. Chất thải rắn xây dựng sau khi phân loại không được để lẫn với các chất 
thải khác và phải được lưu giữ riêng theo quy định.

4. Bùn thải phát sinh từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước 
không có thành phần nguy hại là chất thải phải được quản lý theo quy định về quản 
lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

5. Bùn thải từ hệ thống thoát nước có các thành nguy hại là chất thải phải 
kiểm soát.

Điều 6. Lưu giữ chất thải

1. Thiết bị, khu vực lưu giữ chất thải rắn xây dựng phải đảm bảo quy định 
tại Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường trong trường hợp chất thải rắn xây dựng là chất thải thông thường. 
Khu vực lưu giữ chất thải rắn xây dựng không được gây cản trở giao thông của 
khu vực và ảnh hưởng mỹ quan đô thị; phải có biển cảnh báo ghi thông tin về 
loại chất thải rắn xây dựng. Đối với chất thải rắn xây dựng là chất thải nguy hại 
hoặc chất thải rắn xây dựng có thành phần nguy hại chưa được phân định, thiết bị, 
khu vực lưu giữ phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quy định tại Điều 36 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

2. Thời gian lưu giữ chất thải rắn xây dựng phù hợp theo đặc tính của loại 
chất thải. Thời gian lưu giữ chất thải thông thường phải phù hợp quy mô, khả 
năng lưu chứa của thiết bị, địa điểm lưu giữ. Chất thải rắn xây dựng là      chất 
thải phải kiểm soát hoặc chất thải nguy hại chỉ được lưu giữ không quá 01 năm 
kể từ thời điểm phát sinh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 71 Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

3. Các loại chất thải rắn xây dựng có thể tái chế, tái sử dụng được phân 
loại phải lưu chứa trong các thiết bị hoặc khu vực lưu giữ riêng.

4. Thiết bị, khu vực lưu giữ bùn thải phát sinh từ bể phốt, hầm cầu, phải 
đảm bảo quy định tại Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022.

5. Thiết bị, khu vực lưu giữ bùn thải từ hệ thống thoát nước không có 
thành phần nguy hại phải đảm bảo quy định tại Điều 33 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Đối với bùn thải từ hệ thống thoát nước 
có thành phần nguy hại, thiết bị, khu vực lưu giữ phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
quy định tại Điều 36 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022; chỉ 
được lưu giữ không quá 01 năm kể từ thời điểm phát sinh theo quy định tại 
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Điểm c Khoản 1 Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ.

Điều 7. Thu gom, vận chuyển chất thải

1. Chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu phải, bùn thải từ 
hệ thống thoát nước được thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết, trạm trung chuyển và 
cơ sở xử lý được đầu tư xây dựng theo quy hoạch địa phương hoặc cơ sở tái chế, 
công trình khác để tái chế, tái sử dụng. Đối với chất thải rắn xây dựng, bùn thải 
từ hệ thống thoát nước có chứa thành phần nguy hại phải được vận chuyển    
trực tiếp đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

2. Việc vận chuyển phải theo thời gian và lộ trình về tuyến đường, an toàn 
giao thông và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng 
giao thông trên địa bàn tỉnh.

3. Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn xây dựng là chất thải thông thường, 
bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước phải đáp ứng các 
yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối 
với chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ hệ thống thoát nước là chất thải   nguy hại 
hoặc chất thải phải kiểm soát, phương tiện vận chuyển phải đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật quy định tại Điều 37 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo không làm rò rỉ, rơi vãi chất thải, 
gây phát tán bụi, mùi trong quá trình vận chuyển; không để lẫn chất thải thông 
thường và nguy hại.

5. Chủ nguồn thải tự vận chuyển chất thải rắn xây dựng phải tuân thủ các 
quy định tại Điều này.

Điều 8. Trạm trung chuyển chất thải

1. Trạm trung chuyển chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm 
cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước phải được bố trí phù hợp quy hoạch của 
từng địa phương, thuận lợi về giao thông; đảm bảo hoạt động chuyên chở không 
gây ảnh hưởng tới cảnh quan và chất lượng môi trường.

2. Trạm trung chuyển phải có khả năng tiếp nhận và lưu giữ khối lượng 
chất thải phù hợp với khả năng thu gom, vận chuyển trên địa bàn, nhưng không 
vượt quá 80% khả năng lưu chứa của trạm trung chuyển.
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Điều 9. Tái sử dụng, tái chế chất thải

1. Việc tái sử dụng, sử dụng trực tiếp chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ 
bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước được thực hiện theo quy định 
tại Điều 65 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

2. Đối với các công trình xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 11 
Quy định này, khuyến khích tái sử dụng, tái chế chất thải rắn xây dựng không 
chứa thành phần nguy hại ngay tại công trường.

3. Chất thải rắn xây dựng có khả năng tái chế, tái sử dụng được thu gom, 
vận chuyển đến các cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng để tái chế, tái sử dụng.

4. Các loại chất thải rắn xây dựng được tái chế, tái sử dụng theo các  mục 
đích sau:

a) Chất thải rắn xây dựng dạng bê tông và gạch vụn chủ yếu được tái chế 
thành cốt liệu thô, có thể sử dụng làm vật liệu sản xuất gạch, tấm tường, gạch lát nền, 
các sản phẩm vật liệu xây dựng khác hoặc san nền;

b) Đối với chất thải rắn xây dựng như gỗ, giấy chủ yếu được tái chế làm 
nguyên liệu cho sản xuất giấy, gỗ và nhiên liệu đốt;

c) Đối với chất thải rắn xây dựng là vật liệu hỗn hợp nhựa đường, có thể 
tái chế thành vật liệu bê tông nhựa;

d) Đối với phế liệu là thép và các vật liệu kim loại khác, có thể trực tiếp 
tái sử dụng hoặc làm nguyên liệu cho ngành luyện kim;

đ) Các loại chất thải rắn xây dựng khác, tùy theo tính chất và đặc điểm, 
được tái sử dụng, tái chế theo mục đích sử dụng phù hợp.

Điều 10. Xử lý chất thải

1. Cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn 
thải từ hệ thống thoát nước phải phù hợp quy hoạch được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

2. Khuyến khích việc xử lý chất thải rắn xây dựng tại nơi phát sinh với 
quy trình, công nghệ phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, môi trường.

3. Công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng gồm nghiền, sàng, tận dụng 
làm vật liệu xây dựng, chôn lấp, các công nghệ đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi 
trường khác.

4. Công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, 
bùn thải từ hệ thống thoát nước phải phù hợp với quy mô, công suất và điều kiện 
kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
hiệu quả kinh tế xã hội.
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5. Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng cơ sở xử lý phải tuân thủ quy định 
của pháp luật về đầu tư, xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành có 
liên quan.

Điều 11. Trách nhiệm của chủ nguồn thải

1. Đối với chủ nguồn thải là chủ công trình xây dựng và không thuộc 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Thực hiện quy định chung tại Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường và   
trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường quy định 
tại Điều 66 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; trách 
nhiệm của chủ nguồn thải chất thải chất thải nguy hại quy định tại Điều 71 Nghị 
định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

b) Hạn chế phát tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt mức cho 
phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

c) Thu gom, xử lý nước thải, nước chảy tràn bề mặt đáp ứng yêu cầu 
về bảo vệ môi trường,

d) Tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, phế liệu còn giá trị sử dụng; tận dụng 
đất, đá, chất thải rắn làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng.

đ) Tái sử dụng đất bóc bề mặt, đất đào móng cọc bồi đắp đất trồng cây 
hoặc các san lấp các khu vực phù hợp.

e) Quản lý bùn thải bể phốt, hầm cầu theo quy định về quản lý chất thải rắn 
công nghiệp thông thường.

g) Thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn và các loại chất thải khác 
đến nơi xử lý theo quy định về quản lý chất thải.

2. Đối với chủ nguồn thải là chủ đầu tư công trình nhà ở:

a) Quản lý chất thải từ hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng 
theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Quy định này và đảm bảo quy định chung tại 
Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường. 

b) Tái sử dụng hoặc đổ thải chất thải từ hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công 
trình xây dựng, không được đổ chất thải ra đường, sông ngòi, suối, kênh rạch và 
nguồn nước mặt khác làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

3. Thực hiện các trách nhiệm khác như quy định đối với chủ nguồn thải 
chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại quy định tại Điều 
66 và Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

4. Chi trả phí dịch vụ theo hợp đồng giữa chủ nguồn thải chất thải rắn xây 
dựng và chủ thu gom, vận chuyển, chủ cơ sở xử lý.
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Điều 12. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển

1. Thực hiện trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn công 
nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 67 và   Điều 69 
Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

2. Trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển theo quy định 
đối với tại khoản 3 Điều 7 Quy định này và các quy định khác có liên quan.

3. Tổ chức thực hiện vận chuyển chất thải bằng phương tiện phù hợp, bảo 
đảm không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường.

4. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm 
cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước đến trạm trung chuyển, cơ sở xử lý hoặc tái 
chế; chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu xảy ra sự cố trong quá trình thu 
gom, vận chuyển.

5. Xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển để làm cơ sở ký hợp đồng 
thu gom, vận chuyển với chủ nguồn thải theo quy định pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý

1. Đầu tư xây dựng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện và bố 
trí nhân lực đáp ứng năng lực tiếp nhận chất thải, đảm bảo các yêu cầu bảo vệ 
môi trường theo quy định.

2. Tiếp nhận và xử lý chất thải từ các chủ thu gom, vận chuyển trên cơ sở 
hợp đồng ký kết với chủ nguồn thải và có phiếu ghi khối lượng, thành phần 
được vận chuyển đến hàng ngày có xác nhận của hai bên.

3. Có sổ theo dõi hoạt động xử lý, nội dung gồm:

a) Thông tin chung của các chủ thu gom, vận chuyển;

b) Khối lượng, dung tích, số chuyến xe chở được tiếp nhận của từng chủ 
thu gom, vận chuyển; loại chất thải tiếp nhận;

c) Công nghệ, biện pháp xử lý;

d) Nhật ký vận hành các hạng mục công trình, thiết bị trong dây chuyền 
công nghệ xử lý;

đ) Các thông tin cần thiết khác.

4. Thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành cơ sở xử lý; có các biện pháp an 
toàn lao động trong vận hành và bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

5. Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường 
hợp xảy ra sự cố môi trường, có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khẩn cấp 
để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời 
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thông báo cho chủ đầu tư, chính quyền địa phương hoặc cơ quan   chuyên môn 
về bảo vệ môi trường nơi xảy ra ô nhiễm hoặc sự cố môi trường để phối hợp xử lý.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật 
khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các trách nhiệm khác 
theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng

1. Chủ đầu tư các công trình xây dựng, trừ các công trình quy định tại 
khoản 2 Điều này, có trách nhiệm:

a) Tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch thực hiện quản lý chất thải rắn xây 
dựng đảm bảo môi trường xây dựng theo quy định;

b) Đảm bảo chi phí cho việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử 
lý chất thải rắn xây dựng theo quy định;

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định.

2. Chủ đầu tư các công trình nhà ở có trách nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm về việc quản lý chất thải tại công trình theo quy định này 
và các quy định hiện hành khác có liên quan;

b) Trường hợp các hộ gia đình tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa 
chưa có hệ thống thu gom, vận chuyển, phải thực hiện quản lý theo hướng dẫn 
của chính quyền địa phương.

Mục 2

QUY ĐỊNH KHU VỰC, ĐỊA ĐIỂM ĐỔ THẢI ĐỐI VỚI VẬT CHẤT 

NẠO VÉT TỪ HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Điều 15. Nguyên tắc xác định khu vực, vị trí đổ thải vật chất nạo vét

Khu vực, địa điểm đổ thải vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy 
nội địa phải đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất của địa phương, không gây ra 
ảnh hưởng tiêu cực về môi trường, cảnh quan khu vực và các điều kiện kinh tế     
xã hội khác của địa phương.

Điều 16. Quy định về khu vực, địa điểm đổ thải

1. Điều kiện để xác định khu vực, địa điểm đổ thải

a) Khu vực, địa điểm đổ thải phải được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố địa điểm 
đổ chất nạo vét theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 
28/11/2018 của Chính phủ hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí và chấp thuận 
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bằng văn bản vị trí đổ vật chất nạo vét theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị 
định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ, có diện tích đáp ứng 
nhu cầu đổ thải vật chất nạo vét của từng dự án cụ thể, phù hợp với   quy hoạch 
sử dụng đất của địa phương. 

b) Có vị trí thuận lợi để đảm bảo việc thu gom chất thải từ hoạt động nạo 
vét đường thủy nội địa. Nếu thực hiện đổ thải lên trên khu đất thuộc quyền sử 
dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải được sự đồng thuận của tổ chức, cá 
nhân trong khu vực và đúng quy định của pháp luật.

c) Có điều kiện địa chất, thủy văn phù hợp, không nằm trong khu vực 
thường xuyên bị ngập sâu trong nước, không nằm ở vị trí đầu nguồn nước, 
không nằm trong không gian thoát lũ, chứa lũ.

d) Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, an ninh trật tự, 
không xâm phạm chỉ giới giao thông, bảo đảm các quy định về hành lang bảo vệ 
công trình đường bộ, đường thủy nội địa, không làm ảnh hưởng đến đời sống và 
sức khỏe người dân; bảo đảm các quy định về phạm vi bảo vệ công trình đê 
điều, công trình thủy lợi. 

2. Quy định khu vực, địa điểm đổ thải

a) Vị trí khu vực, địa điểm đổ thải có khoảng cách an toàn đến khu dân cư 
tập trung, trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa xã hội, di tích lịch sử.

b) Có diện tích, sức chứa phù hợp để chứa, xử lý các vật chất nạo vét từ 
hệ thống giao thông đường thủy nội địa theo từng dự án cụ thể.

c) Để hạn chế tác động xấu của vật chất nạo vét đến môi trường xung quanh, 
kết cấu của khu vực đổ thải phải có bờ bao bằng đất tự nhiên hoặc bê tông cốt thép 
(đảm bảo chiều cao, độ dày phù hợp với từng khu vực đổ thải), xung quanh có 
hệ thống lắng lọc nước và thoát nước.

Điều 17. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nạo vét đường thủy nội địa

1. Thực hiện đổ thải đúng phạm vi, vị trí được cấp phép.

2. Việc thu gom, vận chuyển vật chất nạo vét phải hạn chế thấp nhất ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thông, nuôi trồng thủy sản. 

3. Thu gom, vận chuyển đối với vật chất nạo vét có tạp chất ô nhiễm thực 
hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý chất thải.

4. Khuyến khích sử dụng kỹ thuật tiên tiến trong thu gom, vận chuyển vật 
chất nạo vét; khuyến khích sử dụng kỹ thuật, công nghệ tách nước, phơi khô vật 
chất nạo vét trước khi vận chuyển.

14 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 12/Ngày 10-3-2024



Điều 18. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp nhận chất nạo vét 

1. Đảm bảo sử dụng đúng mục đích đất đã được cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền giao.

2. Giám sát việc đổ thải vật chất nạo vét bảo đảm đúng vị trí, phạm vi đã 
được cấp phép. 

3. Thực hiện quan trắc, giám sát môi trường tại với các khu vực, vị trí đổ 
thải với tần suất 03 tháng/lần đối với chất lượng nước mặt, nước ngầm, không 
khí trong thời gian hoạt động và tối thiểu 1 năm sau khi kết thúc hoạt động; thực 
hiện khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ô nhiễm, 
suy thoái môi trường theo quy định hiện hành.

Mục 3

LỘ TRÌNH BỐ TRÍ QUỸ ĐẤT, ĐẦU TƯ HOẶC KHUYẾN KHÍCH 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG

Điều 19. Lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, 
xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

1. Tất cả các đô thị, khu dân cư tập trung thực hiện rà soát, xác định vị trí 
đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải phù hợp theo quy hoạch và 
tình hình thực tế của từng địa phương.

2. Việc xác định vị trí đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải là cơ sở 
để thực hiện việc bố trí quỹ đất đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

3. Đối với các khu đô thị, khu dân cư tập trung chưa có hệ thống thu gom, 
xử lý nước thải (trừ các khu đô thị, khu dân cư tập trung được quy định tại điểm c 
khoản 5 Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường):

a) Đến năm 2025 có 30% khu đô thị, khu dân cư tập trung được bố trí   
quỹ đất để đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải;

b) Đến năm 2030 có 70% khu đô thị, khu dân cư tập trung được bố trí 
 quỹ đất để đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải;

c) Đến năm 2035 các khu đô thị, khu dân cư tập trung còn lại được bố trí 
quỹ đất để đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

4. Việc xây dựng các hệ thống thu gom, xử lý nước thải phải phù hợp với 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
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Điều 20. Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý  
nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Trường hợp pháp luật, chính sách mới của địa phương được ban hành 
có các khuyến khích cao hơn với khuyến khích mà nhà đầu tư đã được hưởng 
trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các khuyến khích mới trong thời gian còn lại 
(nếu có) kể từ ngày pháp luật, chính sách mới có hiệu lực.

b) Trường hợp pháp luật, chính sách ưu đãi, khuyến khích mới do cơ quan 
cấp trên ban hành thì nhà đầu tư thực hiện theo pháp luật, chính sách đó.

c) Trường hợp nhà đầu tư được hưởng nhiều mức chính sách khuyến 
khích khác nhau sẽ được áp dụng mức chính sách khuyến khích cao nhất.

2. Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô 
thị, khu dân cư tập trung

Chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư tập trung theo dự án đầu tư; chủ 
đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư tập 
trung không thuộc khoản 2 Điều 2 quy định này được hưởng các chính sách 
khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định  
pháp luật khác có liên quan.

Điều 21. Trách nhiệm của chủ đầu tư khu đô thị, khu dân cư tập trung

1. Triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ trong quyết định chủ trương  
đầu tư. Báo cáo tiến độ triển khai dự án định kỳ hàng tháng, quý cho Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan quản lý chuyên ngành và Ủy 
ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan theo quy định.

2. Sau khi hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động, nhà đầu tư phải gửi văn 
bản đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thông báo dự án đã được xây dựng 
hoàn thành; đồng thời, gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan của dự án 
đến cơ quan thuế để được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

Mục 4

QUY ĐỊNH TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI 
NGUY HẠI  VÀ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

PHẢI XỬ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Điều 22. Quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển

1. Tuyến đường hoạt động vận chuyển
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a) Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp 
thông thường phải xử lý được phép hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ 
nối từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nơi phát sinh chất thải), trạm 
trung chuyển, khu vực lưu giữ tạm thời đến nơi xử lý.

 b) Các chủ phương tiện vận chuyển phải tuân thủ nghiêm túc lộ trình vận 
chuyển theo quy định tại điểm a khoản này và xuất trình được đầy đủ giấy tờ cần 
thiết theo quy định pháp luật để chứng minh lộ trình vận chuyển theo yêu cầu của 
lực lượng chức năng khi được kiểm tra trong quá trình tham gia giao thông. 

c) Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp 
thông thường phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải lắp đặt thiết bị định vị 
đảm bảo đáp ứng quy định tại điểm d khoản này và cung cấp tài khoản cho Sở 
Giao thông vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát, quản lý.   Đối 
với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về bảo 
vệ môi trường theo quy định tại Điều 37 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

d) Thiết bị định vị lắp trên phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại và 
chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật về 
thiết bị giám sát hành trình xe ô tô ban hành kèm theo Thông tư 73/2014/TT-BGTVT 
ngày 15/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải; đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt,  
hoạt động liên tục trong thời gian tham gia giao thông, vận chuyển chất thải. 
Nghiêm cấm sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp 
khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS (hệ 
thống định vị toàn cầu), GSM (hệ thống thông tin di động toàn cầu) hoặc làm sai 
lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của phương tiện. 

2. Thời gian hoạt động vận chuyển

Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp 
thông thường phải xử lý có hành trình đi qua các tuyến đường đô thị trong các 
thành phố, thị xã được phép hoạt động từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ 
sáng ngày hôm sau; phương tiện có hành trình vận chuyển đi qua các tuyến 
đường đô thị trong thị trấn các huyện được phép hoạt động từ 20 giờ ngày hôm 
trước đến 05 giờ sáng ngày hôm.

Không giới hạn thời gian vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải rắn 
công nghiệp thông thường phải xử lý trên các tuyến đường ngoài khu vực đô thị. 

Điều 23. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình liên quan

Các phương tiện vận chuyển chất thải và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 
có liên quan chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông và bảo vệ 
môi trường khi vận chuyển chất thải trong quá trình tham gia giao thông. Quản 
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lý, sử dụng phương tiện vận chuyển chất thải theo đúng quy định này và các quy 
định liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Trong việc quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, 
bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước:

a) Triển khai và tham mưu tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về 
bảo vệ môi trường.

b) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc 
kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi 
trường liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở 
ngành liên quan kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các địa điểm có hoạt động 
phát sinh chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ 
thống thoát nước trên địa bàn.

d) Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn thực hiện các nội dung 
thay đổi của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng hoặc các quy định khác có 
liên quan đến các nội dung Quy định này.

2. Trong việc quản lý môi trường các khu vực, địa điểm đổ thải đối với 
vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp 
huyện tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh các nội dung gồm: xác định vị trí và công 
bố địa điểm đổ vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa;  bố trí, 
chấp thuận vị trí đổ vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa trong 
trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh chưa công bố vị trí đổ thải vật chất nạo vét. 

b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân tỉnh  xem 
xét, quyết định lập mới hoặc bổ sung, điều chỉnh danh mục các khu vực, địa 
điểm đổ thải trên địa bàn tỉnh hàng năm.

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về môi trường đối với các khu 
vực, địa điểm đổ thải trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

d) Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục hồ sơ về môi trường 
gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề nghị cấp giấy phép môi trường, 
đăng ký môi trường; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cơ quan liên quan 
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kiểm tra việc đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường tại các địa điểm đổ vật chất 
nạo vét; hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường, quan 
trắc môi trường định kỳ theo quy định.

đ) Chủ trì việc thẩm định phương án đổ thải vật chất nạo vét từ hệ thống 
giao thông đường thủy nội địa.

3. Trong việc đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, 
xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung:

a) Tiếp nhận và giải quyết theo quy định các thủ tục về đất đai, môi 
trường cho chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định  quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm 
của cấp huyện để thực hiện công tác thu hồi đất, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có);

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ giám sát, 
kiểm tra đối với các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô 
thị, khu dân cư tập trung về việc sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả;

đ) Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện xử lý vi phạm 
hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối 
với các hành vi vi phạm theo các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực môi trường và các quy định khác có liên quan.

4. Trong việc tổ chức thực hiện quy định về tuyến đường, thời gian vận 
chuyển đối với chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn và tổ chức 
thực hiện quy định trong hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải rắn 
công nghiệp thông thường.

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân thực hiện quy định về hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải 
rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn tỉnh. 

c) Tiếp nhận và cung cấp dữ liệu hoạt động của các phương tiện vận chuyển 
chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý thông qua 
hệ thống giám sát hành trình trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, đơn vị liên quan. 
Phối hợp với lực lượng công an theo dõi, giám sát dữ liệu hành trình để kịp thời 
phát hiện, xử lý các phương tiện vận chuyển chất thải có hành vi vi phạm.
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Điều 25. Sở Xây dựng

1. Trong việc quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, 
bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước:

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tham mưu 
thực hiện công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn.

b) Phối hợp Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các sở ngành, cơ quan liên quan   
tổ chức điều tra, thống kê tình hình phát sinh chất thải rắn xây dựng; xác định các 
loại chất thải rắn xây dựng có khả năng tái chế, tái sử dụng cho các mục đích khác 
nhau; thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý    
chất thải rắn xây dựng trên địa bàn.

2. Trong việc đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình thẩm định và góp ý 
thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, đề xuất bố trí quỹ đất xây dựng hệ 
thống thu gom và xử lý nước thải với quy mô và hình thức đầu tư phù hợp.

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh bao gồm: Đầu tư 
phát triển, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các nội dung liên quan khác tại Quyết định số 
07/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Hướng dẫn các nội dung về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát 
nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

Điều 26. Sở Giao thông vận tải

1. Trong việc quản lý hoạt động đổ thải đối với vật chất nạo vét từ  hệ 
thống giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh:

a) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan việc 
thực hiện thu gom, vận chuyển vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường 
thủy nội địa đến khu vực, địa điểm đổ thải.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân 
huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển, đổ thải vật 
chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa.

c) Tham gia ý kiến phương án đổ thải đối với các dự án nạo vét các hệ 
thống giao thông đường thủy nội địa.

d) Hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lập mới hoặc 
sửa đổi, bổ sung danh mục các khu vực, địa điểm đổ thải trên địa bàn tỉnh.
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2. Trong việc đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống  thu 
gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung:

Phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
trong việc triển khai các công trình hạ tầng giao thông đồng bộ với các công trình 
thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo hiệu quả.

3. Trong việc tổ chức thực hiện quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển 
đối với chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường:

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình,  
cá nhân thực hiện quy định về hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải 
rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn tỉnh. 

b) Tiếp nhận và cung cấp dữ liệu hoạt động của các phương tiện vận chuyển 
chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý thông qua 
hệ thống giám sát hành trình trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, đơn vị liên quan. 
Phối hợp với lực lượng công an theo dõi, giám sát dữ liệu hành trình để kịp thời 
phát hiện, xử lý các phương tiện vận chuyển chất thải có hành vi vi phạm.

Điều 27. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp, tham gia ý kiến phương án đổ thải đối với các dự án nạo vét các 
hệ thống giao thông đường thủy nội địa có liên quan đến không gian thoát lũ, 
chứa lũ của hệ thống sông, phạm vi bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi.

Điều 28. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển   
công trình, hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị, các khu dân cư tập trung 
trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương liên quan tổ 
chức thẩm định dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; 
cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử 
lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung theo thẩm quyền; hướng dẫn thực hiện 
các cơ chế chính sách của tỉnh liên quan đến việc đầu tư và ưu đãi đầu tư vào 
hoạt động thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung theo quy định.

Điều 29. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức 
thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ xử lý nước thải của các trạm, nhà máy 
xử lý nước thải theo quy định của pháp luật.
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Điều 30. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ 
quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung tại quy định này.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình,  
cá nhân thực hiện quy định về hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải 
rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn tỉnh. 

3. Tiếp nhận và cung cấp dữ liệu hoạt động của các phương tiện vận 
chuyển chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý 
thông qua hệ thống giám sát hành trình trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, đơn vị 
liên quan. Phối hợp với lực lượng công an theo dõi, giám sát dữ liệu hành trình để 
kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện vận chuyển chất thải có hành vi vi phạm.

Điều 31. Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện các 
ưu đãi theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật về thuế.

2. Xác định nghĩa vụ tài chính theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư 
của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban  nhân dân   
cấp huyện, các sở ngành liên quan kiểm soát, giám sát các hoạt động phát sinh,  thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất thải, bùn thải tại quy định này trong các khu công 
nghiệp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khiếu kiện, ô 
nhiễm môi trường do các loại chất thải trên trong khu công nghiệp.

2. Quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, đề xuất bố trí  quỹ 
đất xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải với quy mô và hình thức đầu 
tư phù hợp; xác định các dự án thu gom, xử lý nước thải ưu tiên đầu tư.

3. Chủ trì, lập kế hoạch và phân kỳ đầu tư các dự án theo thứ tự ưu tiên; 
công bố để kêu gọi mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư hoặc bố trí kinh phí 
để triển khai thực hiện, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa việc đầu tư các công trình, 
dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn, đảm bảo đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch xây dựng.

4. Triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc 
địa bàn quản lý theo quy hoạch xây dựng được duyệt và kế hoạch thực hiện quy 
hoạch theo từng giai đoạn.
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Điều 33. Công an tỉnh 

1. Thường xuyên bám sát địa bàn, đấu tranh phòng chống, xử lý tội phạm 
và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động thu gom, vận 
chuyển, xử lý, đổ thải trái phép các loại chất thải, bùn thải tại quy định này.

2. Tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát, xử lý các phương tiện vận chuyển 
chất thải và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan vi phạm tuyến đường 
và thời gian vận chuyển chất thải trong quá trình vận chuyển.

Điều 34. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức thực hiện các văn bản, quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường trong quản lý chất thải, bùn thải tại quy định này trên địa bàn; chịu trách 
nhiệm quản lý việc chấp hành pháp luật về xây dựng, bảo vệ  môi trường của 
các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

2. Chỉ đạo tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các tổ 
chức, cá nhân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nội dung tại quy 
định này trên địa bàn; xử lý các hành vi phạm về bảo vệ môi trường theo thẩm 
quyền; chịu trách nhiệm trước chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về vấn đề ô nhiễm 
trên địa bàn.

3. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác giám sát hoạt 
động thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải, bùn thải tại quy định này của 
các tổ chức/cá nhân trên địa bàn.

4. Chủ trì, lựa chọn vị trí phù hợp với quy hoạch tỉnh các trạm trung chuyển 
chất thải, bùn thải tại quy định này trên địa bàn đảm bảo đầy đủ các điều kiện tại 
Quy định này. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan, 
chủ đầu tư dự án nạo vét đường thủy nội địa tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh   
lựa chọn, chấp thuận vị trí để sử dụng làm khu vực, địa điểm đổ thải đối với vật 
chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa; quản lý các khu vực, địa 
điểm đổ thải trên địa bàn.

5. Phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan để  thực 
hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội 
địa tại địa phương theo phân cấp.

6. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình 
thoát nước.

7. Rà soát, bố trí quỹ đất đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất.
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8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện công tác 
giải phóng mặt bằng, ưu tiên bố trí tái định cư đảm bảo tiến độ dự án của  nhà 
đầu tư (nếu có); kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác giải 
phóng mặt bằng các dự án thoát nước.

9. Quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, đề xuất bố trí quỹ 
đất xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải với quy mô và hình thức đầu 
tư phù hợp; xác định các công trình xử lý nước thải ưu tiên đầu tư.

10. Chủ trì, lập kế hoạch và phân kỳ đầu tư các dự án theo thứ tự ưu 
tiên; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình thẩm định theo quy định; đưa dự 
án của nhà đầu tư vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm để tổ chức thực hiện theo 
quy định; công bố để kêu gọi mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư hoặc bố trí 
kinh phí để triển khai thực hiện, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa việc đầu tư 
các công trình, dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa 
bàn, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch xây dựng.

11. Triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải   
thuộc địa bàn quản lý theo quy hoạch xây dựng được duyệt và kế hoạch thực 
hiện quy hoạch theo từng giai đoạn.

12. Tổ chức tuyên truyền các nội dung tại quy định này và giữ gìn vệ sinh 
môi trường trên địa bàn, trong đó cần tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân 
dân, các tổ chức trong công tác bảo vệ, quản lý các công trình thoát nước, hệ 
thống thu gom và xử lý nước thải; chống lấn chiếm, giữ gìn vệ sinh môi trường 
và thực hiện xả nước thải ra hệ thống thoát nước và môi trường đúng quy định.

13. Bố trí lực lượng, tăng cường kiểm tra, theo dõi hoạt động vận chuyển 
của các phương tiện vận chuyển chất thải trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý 
hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định. 

14. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã hướng dẫn cộng đồng dân cư giám 
sát và thông báo đến cơ quan công an các trường hợp không tuân thủ quy định 
về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải; ngăn chặn các hành vi đổ thải 
trái phép.

15. Phản ánh kịp thời các vấn đề bất cập, vướng mắc trong quá trình thực 
hiện quy định về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết tháo gỡ, sửa đổi.

Điều 35. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 
có liên quan đến quy định này trên phạm vi địa phương mình quản lý.
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2. Kiểm tra, phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi 
phạm về môi trường đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, bùn 
thải tại quy định này trên địa bàn; giám sát, phát hiện và báo cáo cơ quan chức 
năng theo thẩm quyền các hành vi đổ thải trái phép gây ô nhiễm môi trường; 
giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

3. Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về hoạt động thu gom,   
vận chuyển, xử lý chất thải, bùn thải và các nội dung khác có liên quan tại quy 
định này; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về vấn đề ô nhiễm 
trên địa bàn quản lý.

4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với các nội dung tại quy định này.

5. Phản ánh kịp thời các vấn đề bất cập, vướng mắc trong quá trình thực 
hiện quy định về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết tháo gỡ, sửa đổi.
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